
KẾ HOẠCH CĐ BẢN THÂN – LỚP 3C2
Thời gian thực hiện: 3 tuần từ 14/10/2024 đến 01/11/2024

Giáo viên: Nguyễn Thu Huyền
I. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)

Tôi là ai 1 tuần Từ 14/10 - 18/10/2024 Nguyễn Thu Huyền

Cơ thể tôi 1 tuần Từ 21/10 – 25/10/2024 Hoàng Huệ My

Cơ thể tôi 1 tuần Từ 28/10 – 01/10/2024 Nguyễn Thu Huyền

II. Chuẩn bị

                 Nhánh

Chuẩn bị

Nhánh 1
Tôi là ai

Nhánh 2
Cơ thể tôi

Nhánh 3
Cơ thể tôi

Giáo viên
- Lập kế hoạch và soạn bài đầy 
đủ
- Sưu tầm tranh ảnh, bài hát câu 
đố về chủ đề tôi là ai
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học 
tập
- Tranh truyện tranh thơ chữ to, 

-  Lập kế hoạch và soạn bài đầy 
đủ.
- Xây dựng môi trường, nội dung 
hoạt động giáo dục phù hợp chủ 
đề.
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy 
đủ phù hợp với nội dung.

- Thay đổi bảng tuyên truyền với 
chủ đề
- Tạo môi trường hoạt động lấy 
trẻ làm trung tâm theo chủ đề 
nhánh
- Chuẩn bị nội dung các bài dạy 
trong chủ đề
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trang trí lớp theo chủ đề.
- Tuyên truyền giới thiệu về chủ 
đề mới để phụ huynh quan tâm, 
vận động phụ huynh cùng phối 
hợp.
- Video, tranh lô tô về chủ đề tôi 
là ai
- Ân cần đón trẻ
- Lựa chọn góc chơi phù hợp

- Bổ sung các bảng biểu, trò chơi 
phù hợp với CĐ.
- Đồ chơi phù hợp cho từng góc 
chơi, tranh ảnh, các bộ phận cơ 
thể, bạn trai, bạn gái…
- Ân cần đón trẻ
- Lựa chọn góc chơi phù hợp

- Đồ chơi trong các góc chơi
- Các nguyên vật liệu: đất nặn, 
bìa màu, màu sáp, giấy vụn, ống 
hút....
- Lựa chọn những bài thơ, bài hát 
phù hợp với chủ đề
- Ân cần đón trẻ
- Lựa chọn góc chơi phù hợp

Nhà trường - Trang bị đồ dùng, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời phục vụ cho chủ đề
- Tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phụ huynh - Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh, thơ 
truyện, họa báo về chủ đề thơ 
truyện, họa báo về chủ đề

- Động viên cho trẻ đi học đầy 
đủ, đúng giờ.
- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh, thơ 
truyện, họa báo về chủ đề thơ 
truyện, họa báo về chủ đề
- Cùng cô giúp trẻ khám phá chủ 
đề, đọc cho trẻ nghe những bài 
thơ bài hát có liên quan đến chủ 
đề

- Động viên cho trẻ đi học đầy 
đủ, đúng giờ.
- Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh, thơ 
truyện, họa báo về chủ đề 
- Cùng cô giúp trẻ khám phá chủ 
đề, đọc cho trẻ nghe những bài 
thơ bài hát có liên quan đến chủ 
đề

Trẻ - Tham gia sưu tầm và cùng làm 
sản phẩm về chủ đề cùng bố mẹ, 
cô giáo và các bạn
- Vui vẻ tham gia các hoạt động 
cùng cô và các bạn.

- Tham gia sưu tầm và cùng làm 
sản phẩm về chủ đề cùng bố mẹ, 
cô giáo và các bạn
- Vui vẻ tham gia các hoạt động 
cùng cô và các bạn.

- Thuộc các bài thơ, bài hát về 
chủ đề.
- Tham gia sưu tầm và cùng làm 
sản phẩm về chủ đề cùng bố mẹ, 
cô giáo và các bạn
- Vui vẻ tham gia các hoạt động 
cùng cô và các bạn.
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

t
t

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 
chú

1 Đón trẻ trẻ - Cho trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết.
- Dạy trẻ biết nghe yêu cầu của cô và bước đàu làm theo yêu cầu đơn giản
- Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết
-  TC: Giới thiệu về mình        
- Nghe hát, nghe nhạc lắc lư, nhún nhảy theo bài hát
- Cho trẻ chơi đồ chơi lắp ghép. TC: Xếp theo yêu cầu, theo ý thích

2 Thể dục sáng
Bài 3: 
Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: 2 tay đưa ra trước, vẫy cổ tay
- Chân: Đứng giậm chân tại chỗ
- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
- Bật: bật tại chỗ
Xoay tròn cổ tay

3 HĐH Nhánh 1
14/10-

18/10/202
4

 Ngày 
14/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                              
- Tên HĐH: 

Dạy hát: Bạn có 
biết tên tôi

Ngày 15/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                            
- Tên HĐH: Tôi 

là ai

Ngày 
16/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                              
- Tên HĐH: 

Nặn bánh tròn

Ngày 
17/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                           
- Tên HĐH: 

Nhận biết phân 
biệt tay phải 

Ngày 18/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN                                             
- Tên HĐH: 

Truyện “ Lợn 
con sạch lắm 

rồi”
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tay trái

Nhánh 2
21/10-

25/10/202
4

Ngày 
21/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN                                            
- Tên HĐH: 

Thơ “ Đôi mắt”

Ngày 22/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                            
- Tên HĐH: 

Khám phá đôi 
bàn tay

Ngày 
23/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                              
- Tên HĐH: Xé 
dán tóc 

Ngày 
24/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                             
- Tên HĐH: 
Múa” Đôi bàn 
tay”

Ngày 25/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTTC                                              
- Tên HĐH: 

Chuyền bóng 2 
bên theo hàng 

ngang
Nhánh 3

27/10-
01/11/202

4

Ngày 
28/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTTC                                             
- Tên HĐH: Đi 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

Ngày 29/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTTCKNXH                                         
- Tên HĐH: 

Điều ước ngọt 
ngào

Ngày 
30/10/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN                                              
- Tên HĐH: 
Truyện “Cún 
con nghịch đất”

Ngày 
31/9/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                             
- Tên HĐH: 
Nhận biết phía 
trên phía dưới 
của bản thân

Ngày 01/11/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                              
- Tên HĐH: 
Nâng cao kĩ 

năng ca hát và 
vân động

4 HĐNT Nhánh 1

Ngày 
14/10/2024
- HĐTN : Quan 
sát bập bênh
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

- Chơi tự do

Ngày 15/10/2024
- HĐTN : Dạy 
trẻ trả lời các câu 
hỏi về nguyên 
nhân, so sánh: 
"Ai?" "Cái gì?" 
"Ở đâu?"
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 
16/10/2024
- HĐTN : Quan 
sát cây khế
- TCVĐ: Cầu 
thủ tung bóng
- Chơi tự do

Ngày 
17/10/2024
- HĐTN : 
Quan sát cây 
hồng xiêm
- TCVĐ: Chạy 
tếp cờ
- Chơi tự do

Ngày 18/10/2024
- HĐTN : Quan 
sát góc thiên 
nhiên sân trường
- TCVĐ: Kết 
bạn
- Chơi tự do
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Nhánh 2 Ngày 
21/10/2024
- HĐTN : Trò 
truyện về sở 
thích, khả năng 
của bản thân
- TCVĐ: Chạy 
tiếp cờ
- Chơi tự do

Ngày 22/10/2024
Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân (cười đùa 
khi ăn uống dễ 
gây sặc, ngậm 
hột hạt, tự ý 
uống thuốc ăn 
thức ăn lạ…

   23/10/2024
- HĐTN : Trò 
chơi: ''Tai tai 
mồm"
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

Ngày 
24/10/2024
- HĐTN : 
Trò chuyện: 
Về một số đồ 
dùng, đồ chơi 
ở  lớp bé.   - 
TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do

Ngày 25/10/2024
- HĐNT: Dạy  
"viết" vẽ nguệch 
ngoạc theo ý 
thích
- TCVĐ: Kết 
bạn
- Chơi tự do

Nhánh 3 Ngày 
28/10/2024
- HĐTN : TC 
động viên trẻ 
mạnh dạn, tự tin  
trả lời câu hỏi 
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do

Ngày 29/10/2024
- HĐTN : Quan 
sát vườn how 
sân trường
- TCVĐ: Bật 
nhảy tiến về phía 
trước
- Chơi tự do

Ngày 
30/10/2024
- HĐTN : Dạy 
trẻ một số ký 
hiệu cảnh báo 
nguy hiểm trên 
các nhãn sản 
phẩm quen 
thuộc
- TCVĐ: Đi 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh
- Chơi tự do

Ngày 
31/10/2024
- HĐTN : 
Trò chuyện: 
Về một số đồ 
dùng, đồ chơi 
ở  lớp bé.   - 
TCVĐ: Tìm 
bạn
- Chơi tự do

Ngày 01/11/2024
- HĐTN : Quan 
sát bể cá
- TCVĐ: thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do

5 Vệ sinh- ăn – ngủ
 - Tên gọi một số món ăn quen thuộc
- Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
- Tập rửa tay bằng xà phòng
- Làm quen thao tác lau mặt
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- Tập súc miệng bằng nước muối
- Dạy trẻ tập sử dụng bát, thìa, cốc, tập xúc ăn
- Dạy trẻ Mời cô, mời bạn khi ăn
- Giữ vệ sinh thân thể
- Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô", "Mời bạn", "Cảm ơn", "Xin lỗi" … - 
trong giao tiếp
- Dạy trẻ nhận biết 1 số kí hiệu thông thường: Nhà vệ sinh , bên nam, bên nữ

6 HĐC Nhánh 1 Ngày 
14/10/2024
Thực hành: Cởi 

mặc quần áo 
đơn giản.

Ngày 15/10/2024
Dạy trẻ các từ 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm

Ngày 
16/10/2024
Hướng dẫn trẻ 
diễn  đạt nhu 
cầu cá nhân

Ngày 
17/10/2024

Dạy trẻ biết 
cảm ơn, xin lỗi 

đúng lúc

Ngày 18/10/2024
Nghe hát “Đôi 
bàn Tay xinh

Nhánh 2 Ngày 21/10/2024
Dạy trẻ tác hại 
của việc sử dụng 
điện thoại, máy 
tính...

Ngày 22/10/2024
Nghe hát “ Chúc 
mừng sinh nhật”

Ngày 23/10/2024
Dạy trẻ giúp đỡ 
bạn khi bạn ngã

Ngày 
24/10/2024
Dạy trẻ một số 
ký hiệu cảnh 
báo nguy hiểm 
trên các nhãn 
sản phẩm quen 
thuộc

Ngày 25/10/2024
- Liên hoan văn 
nghệ 
-Tặng bé ngoan

Nhánh 3 Ngày 
28/10/2024
Đôi bàn chân 
xinh

Ngày 29/10/2024
Rèn trẻ ; Nhận 
biết ký hiệu cá 
nhân

Ngày 
30/10/2024
Thực hành: Cởi 
mặc quần áo 
đơn giản.

Ngày 
31/10/2024
Dạy trẻ Kể lại 
một vài tình 
tiết của chuyện 
đã được nghe

Ngày 1/11/2024
- Liên hoan văn 
nghệ
-Tặng bé ngoan
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào 

nhánh
Stt Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc
N1 N2 N3

1 Xây dựng - Trẻ biết bàn bạc chủ 
đề chơi và thể hiện tốt 
vai chơi  của mình.
-Trẻ biết kết hợp cùng 
nhau xây dựng được mô 
hình khu vui chơi
-Trẻ chơi đoàn kết,cất 
lấy đồ chơi gọn gàng 
ngăn nắp.

- Gạch, người, cỏ, cây
- Hoa, sò, nhà
- Mẫu mở: Xây dựng, lắp 
ghép
- Mũ ,  xô, xẻng...
- Đồ chơi ngoài trời

- Xây khu vui chơi Cho bé
- Xếp chồng các hình khối 
khác nhau tạo thành mô 
hình đẹp

x x x

2
Phân 
vai

Bán 
hàng

Siêu 
thị C2

- Trẻ chơi tốt vai chơi 
của mình
- Biết giao tiếp trong khi 
chơi.
-Biết sắp xếp các mặt 
hàng, biết tạo ra các mặt 
hàng để bán

- Một số thực phẩm tôm, 
cua, cá, rau, củ, quả,…
- Một số mặt hàng : mặt 
nạ, đèn lồng, …
- Mặt hàng : túi xách, 
dép,…

- Siêu thị của bé 
+ Trẻ tự nhận vai chơi
+ Người bán hàng : Dọn 
dẹp cửa hàng,  Sắp xếp 
hàng theo chủng loại.
- Chào mời khách, giới 
thiệu  các  mặt hàng, nói 
giá tiền, cảm ơn
- TC : Bé tập đi siêu thị

x x x

Nấu 
ăn

- Gọi tên 1 số món ăn 
- Biết chế biến 1 số món 
ăn đơn giản.
- Biết sắp xếp các loại 
thực phẩm theo nhóm

- Tạp dề, menu món ăn, 
bộ đồ chơi nấu ăn, cốc, 
khuôn bánh trung thu 
,dụng cụ vắt nước cam, 
Gia vị…..
- Thực phẩm: Tôm, cá, 
ra, củ , quả….

- Nội dung thực hiện
+ Mặc tạp dề
+ Sắp xếp đồ dùng dụng 
cụ
+ Mua thực phẩm
+ Chế biến thực phẩm
+ Nấu món ăn

x x x
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+ Bày bàn ăn
+ Vắt nước cam

Bác sĩ
T biết thực hiện 1 số 
thao tác khám bệnh đơn 
giản.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Trang phục bác sĩ.
1 số bảng biểu: lời 
khuyên bác sĩ, bảng đo 
thị lực

- Khám bệnh, cặp nhiệt 
độ, kê đơn thuốc, tiêm..
- Lắng nghe và trao đổi ý 
kiến với người khác.

Chọn màu tương ứng theo 
mẫu

x x x

Ghép tranh tương ứng x x x
Xếp các khối x x x
Nối cho đúng x x
Tìm hình giống nhau x
Vòng quay kì diệu x
Đếm bằng ngón tay x x x
Nhận biết chữ số, số 
lượng và số thứ tự trong 
phạm vi 2

x x x

3 Góc học tập
- T biết lựa chọn các 
TC, biết cách chơi với 
các TC trên bảng biểu.
- Lấy và cất đồ chơi gọn 
gàng, ngăn nắp

- Một số biểu bảng,
- Lô tô phù hợp với nội 
dung chơi
- Bút nối
- Tranh rời có nội dung 
chủ đề
- Các hình rỗng – hình đã 
tô màu
- Thẻ số

Chọn hành vi đúng - sai x x x

4 Góc sách - Trẻ biết sử dụng rối, 
tranh để kể chuyện sáng 
tạo theo chủ đề
- Trẻ biết lật, giở sách, 
truyện, xem sách truyện

- Tranh truyện, sa bàn, 
rối, sách truyện
- Tranh ảnh về chủ đề

- Xem truyện tranh.
- Kể chuyện sáng tạo
- Kể chuyện bằng rối dẹt, 
rối ngón, rối tay…
- Giáo dục trẻ có ý thức 
giữ gìn sách
- Thực hành: Xếp dọn đồ 
dùng đồ chơi, chia giấy vẽ

x x x
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5 Góc nghệ 
thuật

- Trẻ dùng các kỹ năng 
đã học để tạo sản phẩm 
bằng các nguyên liệu 
khác nhau để tạo ra sản 
phẩm 
- Rèn đôi tay khéo léo 
-Phát triển khả năng 
sáng tạo

Một số nguyên liệu:
giấy vẽ,giấy màu,hộp, lọ 
sữa, len,vải vụn.màu 
nước

- In, tô màu, xé dán...tranh 
chủ đề bản thân
- Xé dán tóc cho bạn
- Vẽ, xé dán, tô màu, trang 
trí tranh chủ đề bản thân
- Cho trẻ chỉ, sờ, ngắm 
nhìn và tập nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình
- Trẻ bước đầu tập nhận 
xét về sản phẩm tạo hình

x x x
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